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CâuI. (2 điểm)
1.Một hợp chất có công thức MAx, trong đó M chiếm 46,667% về khối lượng. M là kim loại, A là phi kim ở chu kỳ 3. Trong hạt nhân của M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4, trong hạt nhân của A có số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong MAx là 58. Xác định số proton, số nơtron, tên nguyên tố M, A và công thức MAx.

2. Một loại muối ăn (NaCl) có lẫn tạp chất CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4. Hãy trình bày cách loại các tạp chất để thu được muối ăn tinh khiết.

Câu II. (2 điểm)
          Cho A, B, C là những hydrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết:

- Bằng một phản ứng, từ C có thể điều chế được B, từ B có thể điều chế được A và từ B có thể điều chế được rượu etylic,

- A không tác dụng với dung dịch Br2 và không làm mất màu dung dịch KMnO4.

- Dưới tác dụng của tia lửa điện chất A bị phân hủy làm thể tích khí tăng gấp 3 lần.

1. Xác định các chất A, B, C và viết các phương trình hóa học xảy ra.

2. Từ C viết các phương trình hóa học điều chế cao su Buna, nhựa PVC.

Câu III. (2 điểm)
          1. Một hỗn hợp X gồm các chất: K2O, KHCO3, NH4Cl, BaCl2 có số mol mỗi chất bằng nhau. Hòa tan hỗn hợp X vào nước rồi đun nhẹ. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được khí Y, dung dịch Z và kết tủa M. Xác định các chất trong Y, Z, M và viết các phương trình hóa học xảy ra.

2. Từ KMnO4, FeS, Zn và dung dịch axit clohiddric, hãy viết các phương trình hóa học điều chế 6 chất khí. Giả sử các thiết bị thí nghiệm và điều kiện phản ứng coi như có đủ.

Câu IV: (2 điểm
          1. Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì tạo thành 7 gam kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 1,176 lít khí H2 (đktc).

Xác định công thức của oxit kim loại.

          2.  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al, Al2O3 và Al(OH)3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 273,75 gam dung dịch Al2(SO4)3 21,863% và 5,04 lit H2 (đktc). Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính giá trị m.

Câu V (2 điểm)
Một hợp chất hữu cơ A (chứa các nguyên tố C, H, O) có MA < 170. Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam A sinh ra 403,2 ml CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O.

1.     Xác định công thức phân tử của A.

2.  A tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí có số mol bằng số mol A đã dùng. A tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra B theo sơ đồ: A  + 2NaOH   2B  +  H2O.

Xác định công thức cấu tạo cảu A. B và viết phương trình hóa học xảy ra. Biết A, B có mạch cacbon không phân nhánh.

( Cho biết khối lượng nguyên tử: H=1; C=12; O =16; S=32; Al=27; Ca= 40; Fe=56).
-------Hết --------
